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          PHÒNG GD & ĐT KRÔNG ANA

                                           TRƯỜNG THCS BUÔN TRẤP  

                                                                    


     SỔ CHỦ NHIỆM
          NĂM HỌC 2015-2016




Họ và tên (GVCN): …………………..





Chủ nhiệm lớp:
     ……………














    Lưu hành nội
Truyền thống nhà trường

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM, HỌC SINH:
Trích Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông,

trường phổ thông có nhiều cấp học

 (Ban hành kèm theo Thông tư  số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


Điều 31. Nhiệm vụ của giáo viên trường trung học 

1. Giáo viên bộ môn có những nhiệm vụ sau đây: (Kế hoạch giảng dạy của GV)


2. GVCN, ngoài các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 của Điều này, còn có những nhiệm vụ sau đây:


a) Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh, với hoàn cảnh và điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và của từng học sinh;


b) Thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã xây dựng;


c) Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, với các giáo viên bộ môn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội có liên quan trong việc hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện, hướng nghiệp của học sinh lớp mình chủ nhiệm và góp phần huy động các nguồn lực trong cộng đồng phát triển nhà trường; 


d) Nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học; đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh; đề nghị danh sách học sinh được lên lớp thẳng, phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp; hoàn chỉnh việc ghi sổ điểm và học bạ học sinh;


đ) Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trưởng. …
Điều 32. Quyền của giáo viên

1. Giáo viên có những quyền sau đây: (Kế hoạch giảng dạy của GV)


2. GVCN ngoài các quyền quy định tại khoản 1 của Điều này, còn có những quyền sau đây:


a) Được dự các giờ học, hoạt động giáo dục khác của học sinh lớp mình;


b) Được dự các cuộc họp của Hội đồng khen thưởng và Hội đồng kỷ luật khi giải quyết những vấn đề có liên quan đến học sinh của lớp mình;


c) Được dự các lớp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề về công tác chủ nhiệm;

d) Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 3 ngày liên tục;


đ) Được giảm giờ lên lớp hàng tuần theo quy định khi làm chủ nhiệm lớp.

Điều 38. Nhiệm vụ của học sinh 

1. Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường.

2. Kính trọng cha mẹ, thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên của nhà trường và những người lớn tuổi; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện; thực hiện điều lệ, nội quy nhà trường; chấp hành pháp luật của Nhà nước.

3. Rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân.
4. Tham gia các hoạt động tập thể của trường, của lớp, của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; giúp đỡ gia đình và tham gia các công tác XH như hoạt động bảo vệ môi trường, thực hiện trật tự an toàn giao thông.

5. Giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường, nơi công cộng; góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường.


Điều 39. Quyền của học sinh 

1. Được bình đẳng trong việc hưởng thụ giáo dục toàn diện, được bảo đảm những điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất, vệ sinh, an toàn để học tập ở lớp và tự học ở nhà, được cung cấp thông tin về việc học tập của mình, được sử dụng trang thiết bị, phương tiện phục vụ các hoạt động học tập, văn hoá, thể thao của nhà trường theo quy định.

2. Được tôn trọng và bảo vệ, được đối xử bình đẳng, dân chủ, được quyền khiếu nại với nhà trường và các cấp quản lý GD về những quyết định đối với bản thân mình; được quyền học chuyển trường khi có lý do chính đáng theo quy định hiện hành; được học trước tuổi, học vượt lớp, học ở tuổi cao hơn tuổi quy định theo Điều 37 của Điều lệ này.

3. Được tham gia các hoạt động nhằm phát triển năng khiếu về các môn học, thể thao, nghệ thuật do nhà trường tổ chức nếu có đủ điều kiện; được giáo dục KNS.

4. Được nhận học bổng hoặc trợ cấp khác theo quy định đối với những học sinh được hưởng chính sách xã hội, những học sinh có khó khăn về đời sống và những học sinh có năng lực đặc biệt.

         5. Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH 

	S
tt
	Họ và tên 

Ban đại diện CMHS
	Nghề nghiệp
	Cha (mẹ) của HS
	Phụ trách
	Số 

điện thoại
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	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


DANH SÁCH GIÁO VIÊN BỘ MÔN

	Số TT 
	Môn 
	Họ và tên 
	Số điện thoại liên lạc

	1
	VĂN
	
	

	2
	SỬ
	
	

	3
	ĐỊA
	
	

	4
	GDCD
	
	

	5
	TOÁN
	
	

	6
	LÝ
	
	

	7
	HÓA
	
	

	8
	SINH
	
	

	9
	C. NGHỆ
	
	

	10
	ÂM NHẠC
	
	

	11
	MỸ THUẬT
	
	

	12
	THỂ DỤC
	
	

	13
	TIẾNG ANH
	
	

	14
	TIN HỌC
	
	

	15
	TỰ CHỌN
	
	

	Khi thay đổi

	Số TT 
	Môn 
	Họ và tên 
	Số điện thoại liên lạc

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	


TỔ CHỨC LỚP / HỘI ĐỒNG TỰ QUẢN
	Chức danh
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Ghi chú

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


DANH SÁCH HỌC SINH THEO TỔ/ NHÓM/ BAN

	STT
	Họ và tên
	Tổ
	Chức danh
	STT
	Họ và tên
	Tổ
	Chức danh

	1
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DANH SÁCH HỌC SINH THEO TỔ/ NHÓM/ BAN

	STT
	Họ và tên
	Tổ
	Chức danh
	STT
	Họ và tên
	Tổ
	Chức danh

	1
	
	
	
	1
	
	
	

	2
	
	
	
	2
	
	
	

	3
	
	
	
	3
	
	
	

	4
	
	
	
	4
	
	
	

	5
	
	
	
	5
	
	
	

	6
	
	
	
	6
	
	
	

	7
	
	
	
	7
	
	
	

	8
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	9
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	10
	
	
	
	10
	
	
	

	11
	
	
	
	11
	
	
	

	12
	
	
	
	12
	
	
	

	DANH SÁCH HỌC SINH THEO TỔ/ NHÓM/ BAN



	STT
	Họ và tên
	Tổ
	Chức danh
	STT
	Họ và tên
	Tổ
	Chức danh

	1
	
	
	
	1
	
	
	

	2
	
	
	
	2
	
	
	

	3
	
	
	
	3
	
	
	

	4
	
	
	
	4
	
	
	

	5
	
	
	
	5
	
	
	

	6
	
	
	
	6
	
	
	

	7
	
	
	
	7
	
	
	

	8
	
	
	
	8
	
	
	

	9
	
	
	
	9
	
	
	

	10
	
	
	
	10
	
	
	

	11
	
	
	
	11
	
	
	

	12
	
	
	
	12
	
	
	


SƠ YẾU LÝ LỊCH HỌC SINH
	SốTT
	Họ và tên
học sinh
	Ngày tháng năm sinh
	Nơi sinh
	Chổ ở hiện nay

	
	
	Nam
	Nữ
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	

	31
	
	
	
	
	

	32
	
	
	
	
	

	33
	
	
	
	
	

	34
	
	
	
	
	

	35
	
	
	
	
	

	36
	
	
	
	
	

	37
	
	
	
	
	

	38
	
	
	
	
	

	39
	
	
	
	
	

	40
	
	
	
	
	

	41
	
	
	
	
	

	42
	
	
	
	
	

	43
	
	
	
	
	

	44
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	

	Đối tượng
	Họ tên cha / 
nghề nghiệp
	Họ tên mẹ / 
nghề nghiệp
	Số 
điện thoại
	Ghi 
chú

	DTTS
	Mồ côi
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tật
	TB

LS
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


DTTS: ….. Mồ côi: …….. Khuyết tật: …….. Con TBLS: …….. Lưu ban: …….. Mới vào: ……..

KẾ HOẠCH

Công tác chủ nhiệm - Năm học 2015 – 2016
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
KẾ HOẠCH THÁNG 9/2015
Chủ điểm: “Truyền thống nhà trường”

1. Nội dung trọng tâm trong tháng:

a) Tư tưởng chính trị:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b) Học tập:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................................................................

c) Hoạt động khác:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
2. Hoạt động cụ thể trong tuần:

	Thời gian
	Nội dung công việc trong tuần
	Người thực hiện/phụ trách
	Ghi chú

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


KẾ HOẠCH THÁNG 10/2015

Chủ điểm: “Chăm ngoan học giỏi”
1. Nội dung trọng tâm trong tháng:

a) Tư tưởng chính trị:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b) Học tập:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................................................................

c) Hoạt động khác:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Hoạt động cụ thể trong tuần:

	Thời gian
	Nội dung công việc trong tuần
	Người thực hiện/phụ trách
	Ghi chú

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


KẾ HOẠCH THÁNG 11/2015

Chủ điểm: “Tôn sư trọng đạo”

1. Nội dung trọng tâm trong tháng:

a) Tư tưởng chính trị:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b) Học tập:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................................................................

c) Hoạt động khác:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Hoạt động cụ thể trong tuần:

	Thời gian
	Nội dung công việc trong tuần
	Người thực hiện/phụ trách
	Ghi chú

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


KẾ HOẠCH THÁNG 12/2015

Chủ điểm: “Uống nước nhớ nguồn”

1. Nội dung trọng tâm trong tháng:

a) Tư tưởng chính trị:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b) Học tập:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................................................................

c) Hoạt động khác:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Hoạt động cụ thể trong tuần:

	Thời gian
	Nội dung công việc trong tuần
	Người thực hiện/phụ trách
	Ghi chú

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


KẾ HOẠCH THÁNG 01/2016

Chủ điểm: “Mừng Đảng mừng xuân”

1. Nội dung trọng tâm trong tháng:

a) Tư tưởng chính trị:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b) Học tập:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................................................................

c) Hoạt động khác:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.  Hoạt động cụ thể trong tuần:

	Thời gian
	Nội dung công việc trong tuần
	Người thực hiện/phụ trách
	Ghi chú

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


KẾ HOẠCH THÁNG 02/2016

Chủ điểm: “Mừng Đảng mừng xuân”

1. Nội dung trọng tâm trong tháng:

a) Tư tưởng chính trị:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b) Học tập:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................................................................

c) Hoạt động khác:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Hoạt động cụ thể trong tuần:

	Thời gian
	Nội dung công việc trong tuần
	Người thực hiện/phụ trách
	Ghi chú

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


KẾ HOẠCH NHIỆM THÁNG 03/2016

Chủ điểm: “Tiến bước lên Đoàn”

1. Nội dung trọng tâm trong tháng:

a) Tư tưởng chính trị:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b) Học tập:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................................................................

c) Hoạt động khác:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Hoạt động cụ thể trong tuần:

	Thời gian
	Nội dung công việc trong tuần
	Người thực hiện/phụ trách
	Ghi chú

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


KẾ HOẠCH THÁNG 04/2016

Chủ điểm: “Mừng Đảng mừng xuân”

1. Nội dung trọng tâm trong tháng:

a) Tư tưởng chính trị:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b) Học tập:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................................................................

c) Hoạt động khác:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Hoạt động cụ thể trong tuần:
	Thời gian
	Nội dung công việc trong tuần
	Người thực hiện/phụ trách
	Ghi chú

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


KẾ HOẠCH THÁNG 05/2016

Chủ điểm: “Bác Hồ kính yêu”

1. Nội dung trọng tâm trong tháng:

a) Tư tưởng chính trị:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b)  Học tập:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................................................................
c)  Hoạt động khác:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Hoạt động cụ thể trong tuần:

	Thời gian
	Nội dung công việc trong tuần
	Người thực hiện/phụ trách
	Ghi chú

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HÈ
Chủ điểm: “Hè vui khỏe bổ ích”

1. Nội dung trọng tâm:

a) Tư tưởng chính trị:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b) Học tập:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................................................................

c) Hoạt động khác:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

KẾ HOẠCH THÁNG 08
Chủ điểm: “Hè vui khỏe bổ ích”

1. Nội dung trọng tâm trong tháng:

a) Tư tưởng chính trị:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................b) Học tập:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................................................................

c) Hoạt động khác:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Hoạt động cụ thể trong tuần:

	Thời gian
	Nội dung công việc trong tuần
	Người thực hiện/phụ trách
	Ghi chú

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


THỜI KHÓA BIỂU

Áp dụng từ ngày :………………….

	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	


THỜI KHÓA BIỂU

Áp dụng từ ngày :………………….

	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	


THỜI KHÓA BIỂU

Áp dụng từ ngày :………………….

	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	


THỜI KHÓA BIỂU

Áp dụng từ ngày :………………….

	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	


THỜI KHÓA BIỂU

Áp dụng từ ngày :………………….

	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	


THỜI KHÓA BIỂU

Áp dụng từ ngày :………………….

	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	


THỜI KHÓA BIỂU

Áp dụng từ ngày :………………….

	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	


THỜI KHÓA BIỂU

Áp dụng từ ngày :………………….

	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	


THEO DÕI CÁC KHOẢN ĐÓNG NỘP
	SốTT
	Họ và tên HS
	
	
	
	
	Ghi chú

	
	
	Số tiền
	Ký nộp
	Số tiền
	Ký nộp
	Số tiền
	Ký nộp
	Số
tiền
	Ký nộp
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Những lưu ý: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

THEO DÕI CHI

	TT
	Nội dung chi
	Số tiền
	Ghi chú

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	15
	
	
	

	16
	
	
	

	17
	
	
	

	18
	
	
	

	19
	
	
	

	20
	
	
	

	21
	
	
	

	22
	
	
	

	23
	
	
	

	24
	
	
	

	25
	
	
	

	26
	
	
	

	27
	
	
	

	28
	
	
	

	29
	
	
	

	30
	
	
	

	31
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	


SƠ KẾT HỌC KỲ I

1.  Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch HKI

- Ưu điểm:

- Tồn tại :

2.   Kết quả:

* Học lực:
Tỷ lệ

* Hạnh kiểm:                
Tỷ lệ

-  Giỏi:


-  Tốt:



-  Khá:


-  Khá



-  T.Bình:


-  T.Bình:



-  Yếu:


-  Yếu:



-  Kém:

    
- Học sinh đạt giải trong các kỳ thi: …………………………………………...
3.  Phương hướng học kỳ II:

THEO DÕI KẾT QUẢ GD HAI MẶT CỦA HỌC SINH

	Thời điểm
	Hạnh kiểm
	Học lực
	Ghi chú

	
	Tốt
	Khá
	T.Bình
	Yếu
	Giỏi
	Khá
	T.bình
	Yếu
	Kém
	

	HK I
Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HKII
Tỷ  lệ %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cả năm

Tỷ lệ %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


THEO DÕI KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN
	Tuần thứ
	Tổng điểm
	Xếp thứ
	Ghi chú

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	15
	
	
	

	16
	
	
	

	17
	
	
	

	18
	
	
	

	19
	
	
	

	
	
	
	

	Kết quả HK I
	
	
	

	20
	
	
	

	21
	
	
	

	22
	
	
	

	23
	
	
	

	24
	
	
	

	25
	
	
	

	26
	
	
	

	27
	
	
	

	28
	
	
	

	29
	
	
	

	30
	
	
	

	31
	
	
	

	32
	
	
	

	33
	
	
	

	34
	
	
	

	35
	
	
	

	36
	
	
	

	37
	
	
	

	Kết quả HK II
	
	
	

	Kết quả

CN
	
	
	


THEO DÕI KẾT QUẢ THI ĐUA THÁNG

	Tháng
	Tổng điểm
	Xếp thứ
	Ghi chú

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	01
	
	
	

	02
	
	
	

	03
	
	
	

	04
	
	
	

	05
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


HỌC SINH NĂNG KHIẾU, ĐẠT GIẢI TRONG CÁC KỲ THI
	STT
	Họ và tên HS
	Biểu hiện

đặc biệt
	Đạt giải
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	16
	
	
	
	

	17
	
	
	
	

	18
	
	
	
	

	19
	
	
	
	

	20
	
	
	
	

	21
	
	
	
	

	22
	
	
	
	

	23
	
	
	
	

	24
	
	
	
	


DANH SÁCH HỌC SINH KHUYẾT TẬT
	Stt
	Họ và tên HS
	Khuyết tật
	Đặc điểm 

gia đình
	Hướng khắc phục

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


DANH SÁCH HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
	Stt
	Họ và tên HS
	Hoàn cảnh gia đình
	Hướng khắc phục

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	


THEO DÕI HỌC SINH YẾU – KÉM - CÁ BIỆT

1. Danh sách học sinh yếu kém, cá biệt:

	Stt
	Họ và tên học sinh
	Cá biệt
	Yếu, kém
	Khó khăn
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	


2. Biện pháp thực hiện:

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


3. Kết quả đạt được:

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


GHI CHÉP TỔNG HỢP CỦA GV CHỦ NHIỆM

(Họp CMHS, hội ý với chi hội lớp, mời CMHS của những em HS cá biệt…)

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


KIỂM TRA NHẬN XÉT CỦA BAN GIÁM HIỆU
	Ý kiến nhận xét
	Ngày…../ …../ 20……

HIỆU TRƯỞNG



	Ý kiến nhận xét
	Ngày…../ …../ 20……

HIỆU TRƯỞNG



	Ý kiến nhận xét
	Ngày…../ …../ 20……

HIỆU TRƯỞNG



	Ý kiến nhận xét
	Ngày…../ …../ 20……

HIỆU TRƯỞNG




[image: image1.png]



                               Sổ chủ nhiệm lớp – trường THCS Buôn Trấp

